
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-5-7 từ 17/11/2025 - 17/01/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A040154 Võ Ngọc Khả Vy 11/01/2002 0329604474 Vivian02bl@gmail.com
2 211A010111 Lê Phan Văn Khánh 17/01/2003 0981123024 lephanvankhanh2003@gmail.com
3 211A010112 Trịnh Kim Anh 30/01/2003 0822444188 meoconcute0303@gmail.com
4 211A010118 Nguyễn Tấn Hưng 22/05/2003 0373789142 tanhungofficial147@gmail.com
5 211A030015 Lý Thanh Xuân 30/12/2002 0708780779 lythanhxuan.hcldt@gmail.com
6 211A030271 Nguyễn Văn Đông 16/07/2003 0375882301 vandong2234@gmail.com
7 211A030281 Nguyễn Phước Tỹ 11/02/2003 0867337934 phuocty.vn@gmail.com
8 211A030687 Nguyễn Quốc Cường 10/10/2003 0901633965 Cuongzuzizz12@gmail.com 
9 211A030798 Đặng Thị Yến Vy 29/07/2003 0964294056 dangyenvy29072003@gmail.com
10 211A030803 Vũ Yến Vy 22/08/2002 0902412208 vyhugo228@gmail.com
11 211A030805 Trần Thị Cẩm Tú 29/08/2003 0375452351 tranthicamtu29082003@gmail.com 
12 211A040132 Nguyễn Phan Thảo Nguyên '01/12/2003 0384751549 nguyenphanthaonguyen03@gmail.com
13 211A050240 Lâm Ái Nhi 30/09/2003 0941494075 nhi02301109@gmail.com 
14 211A360011 Hồ Lê Hoàng Dung 16/06/2003 0896160603 hodung9244@gmail.com
15 221A030429 Trần Thị Thảo Nguyên 19/05/2004 0834815849 thaonguyen190504@gmail.com
16 221A030518 Ka Nghi 16/09/2004 0392564603 kanghi160494@gmail.com
17 221A030535 Nguyễn Thị Ngọc Sương 30/06/2004 0378275926 ngocsuong201809@gmail.com
18 221A030542 Lê Thị Thanh Ngân 10/02/2004 0379773096 thanngan1002@gmail.com
19 221A030556 Nguyễn Thị Cẩm Duy 26/10/2004 0967430659 camduy12b4lh2022@gmail.com
20 221A030568 Nguyễn Văn Quân 02/09/2004) 0375597982 nguyenvanquan02092004@gmail.com
21 221A030715 Nguyễn Thị Y Bình 25/05/2004 0965895957 nguyenthiybinh2018tn@gmail.com
22 221A031169 Hoàng Nguyễn Phương Anh 27/08/2004 0343248191 nguyenquochanh1977@gmail.com
23 221A040136 Nguyễn Thị Xuân Mai 03/02/2004 0366053764 xuanmai040614@gmail.com
24 221A040188 Kiều Bạch Thảo Linh 07/07/2004 0944819157 thaolinh.819157@gmail.com
25 221A040254 Hoàng Thị Yến Nhi 22/05/2004 0387371014 hoangthiyennhi2205@gmail.com
26 221A040534 Đoàn Thị Thuỳ Trang 29/‘05/2004 0816347677 thuytrangdoan03@gmail.com
27 221A050050 Phan Thị Lệ Nhi 14/12/2003 0866994144 nhiphan.141203@gmail.com
28 221A100005 Trần Hải Ly 12/07/2004 0862320237 tranhaily201@gmail.com
29 221A100163 Nguyễn Thị Nụ 30/08/2004 0372397796 nguyennu1507@gmail.com
30 221A190002 Nguyễn Lý Huỳnh Trang 22/09/2004 0387615877 nguyenlyhuynhtrang@gmail.com
31 221A210421 Trần Thị Gia Hân 07/02/2003 0764264876 Tranthigiahan07022003@gmail.com
32 221A230107 Nguyễn Thị Thanh Phương 30/05/2003 0388439985 nguyenthithanhphuong3005@gmail.com
33 221A230379 Lê Thị Phước Hằng 02/08/2004 0396608399 ltphang.a3.c3tqc@gmail.com
34 221A270009 Nguyễn Như Tiệp 24/12/2004 0854189130 nguyennhutiep1317@gmail.com
35 221A270012 Hồ Minh Đồn 18/02/2003 0914927895 hodon9941@gmail.com
36 221A270054 Hoàng Thị Thuý Nga 25/01/2004 0337175467 hoangnga25104@gmail.com
37 221A270073 Huỳnh Lê Đức Anh 08/07/2004 0866697838 huynhleducanh872004@gmail.com
38 221A300163 Lưu Duy Đạt 22/05/2004 0328989953 luuduydat225@gmail.com
39 221A300306 Nguyễn Võ Hoài Phong 14/01/2004 0901521671 nguyenvohoaiphong705@gmail.com
40 221A320193 Phan Thị Tố Nga 21/08/2004 0948531821 phanthitonga21082004@gmail.com
41 221A320364 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/04/2003 0932142003 nguyeenhanh04@gmail.com
42 221A360025 Lê Nguyễn Gia Hân 03/03/2004 0913829049 giahann3324@gmail.com
43 221A370181 Phạm Ngọc Thanh Thúy 30/03/2003 0963748523 thuykook20031997@gmail.com
44 221A370201 Huỳnh Văn Giang 22/04/2004 0386400349 vangiang22042004@gmail.com
45 221A370213 Đặng Trọng Nhân 12/11/2004 0813500667 dangtrongnhan167@gmail.com
46 221A370218 Đỗ Quang Huy 10/06/2004 0563013198 quanghuy1006.2004@gmail.com
47 221A371142 Vũ Thị Huyền Trang 19/11/2004 0376093554 9a5vuthihuyentrang@gmail.com
48 Nguyễn Kim Tiền 20/08/2003 0937241943 kimtien200803@gmail.com
49 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/12/1994 '0963219081 thuylinh71294@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 11/2025 2-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Hoàng Thanh Vân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

(Đã ký)


